
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Số:                /CHHVN-KHCNMT 

V/v triển khai thực hiện Quyết định 

số 380/QĐ-BGTVT ngày 

03/4/2024. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Hà Nội, ngày         tháng   4   năm 2024 

 

Kính gửi: 

- Các phòng: TBTV, KCHTHH, ATANHH, VTDVHH, 

KHĐT, TCCB, TC và HTQT-IMO; 

- Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam; 

- Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng; 

- Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh; 

- Các cảng vụ hàng hải; 

- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam. 

Thực hiện Quyết định số 380/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ Giao thông vận 

tải, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Các phòng, đơn vị chủ động tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ theo 

Phân công nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo để triển khai thực hiện Quyết định số 

380/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 

Danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ Giao thông vận tải. 

2. Phòng Tài chính, Phòng Kế hoạch - Đầu tư nghiên cứu, tham mưu bố 

trí kinh phí (nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển, vốn chương trình mục 

tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác) để thực hiện các nhiệm vụ tại Phụ lục 

kèm theo. 

3. Định kỳ hàng năm, các phòng, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm 

báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ bằng văn bản gửi về Cục Hàng hải Việt 

Nam trước ngày 15 tháng 12 (qua Phòng Khoa học – Công nghệ và Môi trường) 

để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải. 

Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- TCTBĐATHHMB; 

- TCTBĐATHHMN; 

- Lưu: VT, KHCNMT.  

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng 

 



PHỤ LỤC 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 380/QĐ-BGTVT NGÀY 03/4/2024 

TT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì 
Cơ quan, đơn vị phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 
Ghi chú 

I Cơ sở dữ liệu Đăng ký tàu biển     

1 

Duy trì cơ sở dữ liệu bảo đảm dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, 

sống; thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật cơ sở dữ 

liệu thông qua quy trình, thủ tục quản lý của đơn vị; bảo 

đảm tính kịp thời, chính xác, phản ánh đầy đủ thông tin biến 

động và lịch sử dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 

Phòng TBTV 

- Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. 

- Chi cục Hàng hải: Tp. Hồ Chí 

Minh, Tp. Hải Phòng. 

- Phòng VTDVHH. 

- Phòng HTQT-IMO. 

- Phòng KHCNMT. 

- Công ty Vishipel. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
 

2 
Rà soát, điều chỉnh và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, 

khai thác cơ sở dữ liệu Đăng ký tàu biển. 
Phòng TBTV 

- Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. 

- Chi cục Hàng hải: Tp. Hồ Chí 

Minh, Tp. Hải Phòng. 

- Phòng VTDVHH. 

- Phòng HTQT-IMO. 

- Phòng KHCNMT. 

- Công ty Vishipel. 

Hoàn thành 

trước 30/6/2024 
 

3 

Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá cơ sở dữ liệu theo quy 

định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP 

ngày 09/4/2020. 

Phòng KHCNMT 

- Phòng TBTV. 

- Phòng VTDVHH. 

- Phòng HTQT-IMO. 

- Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. 

- Chi cục Hàng hải: Tp. Hồ Chí 

Minh, Tp. Hải Phòng. 

- Công ty Vishipel. 

Hàng năm  

4 

Thực hiện tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin theo yêu cầu 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khai thác 

thông tin, dữ liệu theo quy định trong Quy chế quản lý, vận 

hành, khai thác cơ sở dữ liệu Đăng ký tàu biển. 

Phòng TBTV 

- Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. 

- Chi cục Hàng hải: Tp. Hồ Chí 

Minh, Tp. Hải Phòng. 

- Phòng VTDVHH. 

- Phòng HTQT-IMO. 

- Phòng KHCNMT. 

- Công ty Vishipel. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
 

5 

Áp dụng các biện pháp bảo đảm tính xác thực và sự toàn 

vẹn dữ liệu, thực hiện lưu vết việc tạo lập, thay đổi, xóa 

thông tin, dữ liệu 

- Phòng TBTV 

- Công ty Vishipel 

- Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. 

- Chi cục Hàng hải: Tp. Hồ Chí 

Minh, Tp. Hải Phòng. 

- Phòng VTDVHH. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
 



2 

 

- Phòng HTQT-IMO. 

- Phòng KHCNMT. 

6 

Định kỳ thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo mật cơ sở 

dữ liệu tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ứng 

dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Công ty Vishipel 

- Phòng KHCNMT. 

- Phòng TBTV. 

- Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
 

7 

Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin bảo đảm kết 

nối, trao đổi thông tin qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

dùng chung của Bộ Giao thông vận tải 

- Phòng KHCNMT 

- Công ty Vishipel 

- Phòng TBTV. 

- Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
 

8 

Thực hiện các hoạt động quản lý, quản trị dữ liệu và bảo 

đảm khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu cho các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. 

Phòng TBTV 

- Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. 

- Phòng KHCNMT. 

- Công ty Vishipel. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
 

II Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên     

1 

Duy trì cơ sở dữ liệu bảo đảm dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, 

sống; thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật cơ sở dữ 

liệu thông qua quy trình, thủ tục quản lý của đơn vị; bảo 

đảm tính kịp thời, chính xác, phản ánh đầy đủ thông tin biến 

động và lịch sử dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 

Phòng TBTV 

- Các cảng vụ hàng hải. 

- Chi cục Hàng hải: Tp. Hồ Chí 

Minh, Tp. Hải Phòng. 

- Phòng TCCB. 

- Phòng KHCNMT. 

- Công ty Vishipel. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
 

2 
Rà soát, điều chỉnh và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, 

khai thác cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên. 
Phòng TBTV 

- Các cảng vụ hàng hải. 

- Chi cục Hàng hải: Tp. Hồ Chí 

Minh, Tp. Hải Phòng. 

- Phòng TCCB. 

- Phòng KHCNMT. 

- Công ty Vishipel. 

Hoàn thành 

trước 30/6/2024 
 

3 

Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá cơ sở dữ liệu theo quy 

định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP 

ngày 09/4/2020. 

Phòng KHCNMT 

- Phòng TBTV. 

- Các cảng vụ hàng hải. 

- Chi cục Hàng hải: Tp. Hồ Chí 

Minh, Tp. Hải Phòng. 

- Phòng TCCB. 

- Công ty Vishipel. 

Hàng năm  

4 

Thực hiện tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin theo yêu cầu 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khai thác 

thông tin, dữ liệu theo quy định trong Quy chế quản lý, vận 

hành, khai thác cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên. 

Phòng TBTV 

- Các cảng vụ hàng hải. 

- Chi cục Hàng hải: Tp. Hồ Chí 

Minh, Tp. Hải Phòng. 

- Phòng TCCB. 

- Phòng KHCNMT. 

- Công ty Vishipel. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
 



3 

 

5 

Áp dụng các biện pháp bảo đảm tính xác thực và sự toàn 

vẹn dữ liệu, thực hiện lưu vết việc tạo lập, thay đổi, xóa 

thông tin, dữ liệu 

- Phòng TBTV 

- Công ty Vishipel 

- Các cảng vụ hàng hải. 

- Chi cục Hàng hải: Tp. Hồ Chí 

Minh, Tp. Hải Phòng. 

- Phòng TCCB. 

- Phòng KHCNMT. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
 

6 

Định kỳ thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo mật cơ sở 

dữ liệu tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ứng 

dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Công ty Vishipel 

- Phòng KHCNMT. 

- Phòng TBTV. 

- Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
 

7 

Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin bảo đảm kết 

nối, trao đổi thông tin qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

dùng chung của Bộ Giao thông vận tải 

- Phòng KHCNMT 

- Công ty Vishipel 

- Phòng TBTV. 

- Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
 

8 

Thực hiện các hoạt động quản lý, quản trị dữ liệu và bảo 

đảm khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu cho các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. 

Phòng TBTV 

- Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. 

- Phòng KHCNMT. 

- Công ty Vishipel. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
 

III Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải     

1 
Xây dựng Hệ thống thông tin và CSDL quản lý kết cấu hạ 

tầng giao thông hàng hải. 

- Phòng KHCNMT. 

- Phòng KHĐT. 

- Vụ Kết cấu hạ tầng giao 

thông. 

- Trung tâm CNTT. 

- Phòng KCHTHH. 

- Phòng TC. 

- Các CVHH, 02 Chi cục 

HHVN, Vishipel, 02 

TCTBĐATHH. 

Năm 2021 - 

2025 

Quyết định số 

1960/QĐ-

BGTVT ngày 

12/11/2021 

2 

Duy trì cơ sở dữ liệu bảo đảm dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, 

sống; thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật cơ sở dữ 

liệu thông qua quy trình, thủ tục quản lý của đơn vị; bảo 

đảm tính kịp thời, chính xác, phản ánh đầy đủ thông tin biến 

động và lịch sử dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 

Phòng KCHTHH 

- Phòng TC. 

- Phòng KHCNMT. 

- Các CVHH, 02 Chi cục 

HHVN, Vishipel, 02 

TCTBĐATHH. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 

 

3 
Xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác 

cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải. 
Phòng KCHTHH 

- Phòng TC. 

- Phòng KHCNMT. 

- Các CVHH, 02 Chi cục 

HHVN, Vishipel, 02 

TCTBĐATHH. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 

 

4 

Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá cơ sở dữ liệu theo quy 

định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP 

ngày 09/4/2020 

Phòng KHCNMT 

- Phòng KCHTHH. 

- Phòng TC. 

- Phòng KHCNMT. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 

 



4 

 

- Các CVHH, 02 Chi cục 

HHVN, Vishipel, 02 

TCTBĐATHH. 

5 

Thực hiện tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin theo yêu cầu 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khai thác 

thông tin, dữ liệu theo quy định trong Quy chế quản lý, vận 

hành, khai thác cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông 

hàng hải. 

Phòng KCHTHH 

- Phòng TC. 

- Phòng KHCNMT. 

- Các CVHH, 02 Chi cục 

HHVN, Vishipel, 02 

TCTBĐATHH. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 

 

6 

Áp dụng các biện pháp bảo đảm tính xác thực và sự toàn 

vẹn dữ liệu, thực hiện lưu vết việc tạo lập, thay đổi, xóa 

thông tin, dữ liệu. 

- Phòng KCHTHH 

- Công ty Vishipel 

- Phòng TC. 

- Phòng KHCNMT. 

- Các CVHH, 02 Chi cục 

HHVN, 02 TCTBĐATHH. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 

 

7 

Định kỳ thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo mật cơ sở 

dữ liệu tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ứng 

dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Công ty Vishipel 

- Phòng KHCNMT. 

- Phòng KCHTHH. 

- Phòng TC. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 

 

8 

Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin bảo đảm kết 

nối, trao đổi thông tin qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

dùng chung của Bộ Giao thông vận tải 

- Phòng KHCNMT 

- Công ty Vishipel 

- Phòng KCHTHH. 

- Phòng TC. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 

 

9 

Thực hiện các hoạt động quản lý, quản trị dữ liệu và bảo 

đảm khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu cho các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. 

Phòng KCHTHH 

- Phòng TC. 

- Phòng KHCNMT. 

- Công ty Vishipel. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 

 

IV Cơ sở dữ liệu quản lý tìm kiếm, cứu nạn hàng hải     

1 
Xây dựng CSDL và phần mềm ứng dụng quản lý tìm kiếm, 

cứu nạn hàng hải. 

Trung tâm 

PHTKCNHHVN 

- Trung tâm CNTT. 

- Phòng: KHCNMT, KHĐT, 

ATANHH, TC; Các Cảng vụ 

hàng hải, Công ty Vishipel. 

Năm 2022 – 

2025 

Mục 6, Phụ lục 

I, Quyết định số 

165/QĐ-

CHHVN ngày 

05/02/2021 

2 

Duy trì cơ sở dữ liệu bảo đảm dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, 

sống; thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật cơ sở dữ 

liệu thông qua quy trình, thủ tục quản lý của đơn vị; bảo 

đảm tính kịp thời, chính xác, phản ánh đầy đủ thông tin biến 

động và lịch sử dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 

Trung tâm 

PHTKCNHHVN 

- Phòng ATANHH. 

- Phòng KHCNMT. 

- Các Cảng vụ hàng hải. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 

 

3 
Xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác 

cơ sở dữ liệu quản lý tìm kiếm, cứu nạn hàng hải. 

Trung tâm 

PHTKCNHHVN 

- Phòng ATANHH. 

- Phòng KHCNMT. 

- Các Cảng vụ hàng hải. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 

 

4 Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá cơ sở dữ liệu theo quy Phòng KHCNMT - Phòng ATANHH. Sau khi hoàn  



5 

 

định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP 

ngày 09/4/2020 

- Trung tâm PHTKCNHHVN. 

- Các Cảng vụ hàng hải. 

thành xây dựng 

CSDL 

5 

Thực hiện tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin theo yêu cầu 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khai thác 

thông tin, dữ liệu theo quy định trong Quy chế quản lý, vận 

hành, khai thác cơ sở dữ liệu quản lý tìm kiếm, cứu nạn 

hàng hải. 

Trung tâm 

PHTKCNHHVN 

- Phòng ATANHH. 

- Phòng KHCNMT. 

- Các Cảng vụ hàng hải. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 

 

6 

Áp dụng các biện pháp bảo đảm tính xác thực và sự toàn 

vẹn dữ liệu, thực hiện lưu vết việc tạo lập, thay đổi, xóa 

thông tin, dữ liệu 

- Trung tâm 

PHTKCNHHVN. 

- Phòng KHCNMT. 

- Phòng ATANHH. 

- Phòng KHCNMT. 

- Các Cảng vụ hàng hải. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 

 

7 

Định kỳ thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo mật cơ sở 

dữ liệu tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ứng 

dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Trung tâm 

PHTKCNHHVN 

- Phòng KHCNMT. 

- Phòng ATANHH. 

- Trung tâm PHTKCNHHVN. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 

 

8 

Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin bảo đảm kết 

nối, trao đổi thông tin qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

dùng chung của Bộ Giao thông vận tải 

- Phòng KHCNMT 

- Trung tâm 

PHTKCNHHVN 

- Phòng ATANHH. 

- Trung tâm PHTKCNHHVN. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 

 

9 

Thực hiện các hoạt động quản lý, quản trị dữ liệu và bảo 

đảm khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu cho các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. 

Trung tâm 

PHTKCNHHVN 

- Phòng ATANHH. 

- Phòng KHCNMT. 

Sau khi hoàn 

thành xây dựng 

CSDL 
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